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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
______________________

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 22/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau: 


1.Sửa đổi tên gọi của Thông tư như sau:

“Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

2.Sửa đổi phần ban hành Thông tư như sau:

“Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.


3.Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Thông tư này quy định việc kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan”.


4.Bổ sung khoản 8, khoản 9 Điều 3 như sau:


“8.Cơ quan kiểm tra: là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

9. Thẩm định: là hoạt động xem xét, thẩm tra hồ sơ, thẩm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm”.

5.Bổ sung cụm từ “thẩm định” vào sau cụm từ “kiểm tra” tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8, tên Điều 9, Điều 10 khoản 1 và khoản 2, Chương II, Mục 1, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 khoản 1 và khoản 2, Điều 22 khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 7, Điều 23, Điều 24, Điều 25.

6.Thay thế cụm từ “kiểm tra” bằng “thẩm định” tại Điều 18 khoản 1 và khoản 4 điểm c.

7. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau: 

“3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trừ các cơ sở sau:


a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;


b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;    

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;


e) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.”
8. Bãi bỏ khoản 3 Điều 6 và bỏ cụm từ “và kiểm tra đột xuất” tại Điều 13 khoản 2.

9. Sửa đổi điểm a, b Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Tần suất thẩm định áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực  phẩm nông lâm thủy sản được quy định như sau: 

a) Cơ sở xếp loại A: 1 lần/ 18 tháng;

b) Cơ sở xếp loại B: 1 lần/ 12 tháng;”
10. Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Việc thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm; phí thẩm định xác nhận kiến thức ATTP được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.”


11. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 17 như sau:

“b) Thông báo cho cơ sở được xếp loại C kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi. Tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở, cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại, thẩm định lại. Nếu kết quả kiểm tra lại, thẩm định lại cho thấy cơ sở không khắc phục sai lỗi, tiếp tục được xếp loại C, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra đột xuất cơ sở và xử lý vi phạm.”
12. Bỏ cụm từ “đột xuất“ ở khoản 2 Điều 17 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 như sau:

“b) Đối với cơ sở xuống loại C: Thông báo cho cơ sở kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi. Tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở, cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại, thẩm định lại. Nếu kết quả kiểm tra lại, thẩm định lại cho thấy cơ sở không khắc phục sai lỗi, tiếp tục được xếp loại C, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra đột xuất cơ sở và xử lý vi phạm.”

13. Bãi bỏ các điểm b, d và đ khoản 3 Điều 18 và sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 18 như sau:
“c.Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này”.
14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 18 như sau:

“a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm”.
15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 19 như sau:
“c. Đối tượng được miễn cấp giấy xác nhận kiến thức: chủ cơ sở hoặc người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã có bằng từ trung cấp trở lên về công nghệ thực phẩm. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải lưu giữ bản sao đã được chứng thực hợp lệ bằng cấp chuyên môn của các đối tượng này.”
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:

“Các Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp cho các cơ sở quy định tại các điểm b, c, d, đ, e khoản 5 Điều 1 Thông tư này trước ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết thời điểm hiệu lực được ghi trong Giấy chứng nhận.”

17. Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Phụ lục II như sau: 
	7
	Cơ sở sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (sửa đổi)
	BB 1.7

	8
	Cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (sửa đổi)
	BB 1.8

	9
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (sửa đổi)
	BB 1.9

	 10
	Cơ sở sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính (sửa đổi)
	BB 1.10

	11
	Cơ sở kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính (sửa đổi)
	BB 1.11

	16
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn (sửa đổi)
	BB 1.16

	17
	Cơ sở sản xuất hạt giống cây trồng nông nghiệp (sửa đổi)
	BB 1.17

	18
	Cơ sở kinh doanh hạt giống cây trồng nông nghiệp (sửa đổi)
	BB 1.18


18. Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Phụ lục III như sau: 
	2
	Cơ sở nuôi trồng thủy sản (sửa đổi)
	BB 2.1

	 3
	Cảng cá (sửa đổi)
	BB 2.2

	 4
	Chợ cá (sửa đổi)
	BB 2.3

	5
	Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản quy mô doanh nghiệp (gộp các biểu mẫu BB 2.4, BB 2.8, BB 2.9, BB 2.10)
	BB 2.4

	 6
	Cơ sở chế biến thủy sản nhỏ lẻ (gộp các biểu mẫu BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7)
	BB 2.5

	11
	Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản (sửa đổi)
	BB 2.11

	 16
	Cơ sở giết mổ động vật tập trung (sửa đổi)
	BB 2.15

	E
	Sản phẩm muối
	

	26
	Cơ sở sản xuất chế biến muối (bổ sung mới)
	BB 2.25

	27
	Cơ sở kinh doanh muối và các sản phẩm muối (bổ sung mới)
	BB 2.26


19. Bãi bỏ các biểu mẫu BB 2.0, BB 2.6, BB 2.7, BB 2.8, BB 2.9, BB 2.10, BB 2.16, BB 2.17, BB 2.18, BB 2.19, BB 2.20, BB 2.21, BB 2.22, BB 2.23 ban hành kèm theo Phụ lục III; biểu mẫu BB 3.7 ban hành kèm theo Phụ lục IV.  

20. Sửa đổi, bổ sung Mẫu Giấy chứng nhận ATTP quy định tại Phụ lục V.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (sau đây gọi là Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT) như sau:


1.Sửa đổi tên gọi của Thông tư như sau:


“Thông tư quy định yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT”.

2.Sửa đổi nội dung ban hành Thông tư như sau:



“Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT”.


3.Sửa đổi Điều 1 như sau:



“Thông tư này quy định yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT”.


4.Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng 


1.Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, bao gồm:
a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;
d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;


e) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.” 

(sau đây gọi tắt là cơ sở). 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ sở nêu tại Khoản 1 Điều này.”
5.Bãi bỏ Điều 3. 

6. Sửa đổi cụm từ “điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm” thành “yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm” trong Chương II, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Phụ lục I, Phụ lục II.

7. Bỏ cụm từ “sản xuất ban đầu nhỏ lẻ” ở Chương II, Chương III, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13.

8.Bổ sung Điều 8a như sau:

“Điều 8a. Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định và cơ sở sơ chế nhỏ lẻ.
1. Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

2. Có đủ nước sạch, nước đá sạch để bảo quản, sản xuất, kinh doanh thực phẩm (nếu có sử dụng);
3. Có trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; 

4. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, chứa đựng đảm bảo an toàn thực phẩm; 

5. Có dụng cụ thu gom chất thải rắn;

6. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm;

7. Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phổ biến, hướng dẫn và tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.”
9. Bổ sung Điều 8b như sau:

“Điều 8b. Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (nông lâm thủy sản) nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

1. Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm; 

2. Sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng đảm bảo an toàn thực phẩm; 

3. Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất;
4. Có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng, mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác;

5. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm;

6. Người kinh doanh thực phẩm  được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.” 
10. Bổ sung Điều 8c như sau:

“Điều 8c. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.”
1.Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương.
2.Cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.”
11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (TT51 sửa đổi) kèm theo.
12. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II (TT51 sửa đổi) kèm theo.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT) như sau: 


1.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Bản công bố sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).”

2.Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:


“2. Bản sao bản công bố sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).”


3.Sửa đổi, bổ sung mục 2 Phụ lục II.a (Các giấy tờ kèm theo) như sau:

“2. Bản sao bản công bố sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).”

Điều 4. Hiệu lực thi hành


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày        tháng       năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để được xem xét, giải quyết./.
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